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Bài 9: Ư 
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Ôn Bài 
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Ghép Âm 
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Tập Đánh Vần  
 

ư ứ ừ ử ữ ự 

lư lứ lừ lử lữ lự 

sư sứ sừ sử sữ sự 

 lư 

ư 

 sư 

 l 

 s 



 

Tiếng Nước Tôi 79 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ư s-ư t-ử sư tử 
 

ư th-ư thư 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ Ư và ư.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ Ư.) 

 

Ơ          Ư          U 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có vần ư.) 
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Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /ư/.) 

 

   

lư bú thư 
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ngủ chữ Ư vụ 
 
 



 

Tiếng Nước Tôi 85 

Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ Ư dưới những hình có vần Ư.) 
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Chính Tả 
(Đọc và cho các em viết chính tả dưới những hình.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

U hay Ư 
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